GIẢI QUẦN VỢT – CẦU LÔNG – BÓNG BÀN TRUYỀN THỐNG 

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ MỞ RỘNG  LẦN THỨ XXI NĂM 2016

MÔN BÓNG BÀN

********

Thời gian thi đấu: Từ ngày 27 – 30/8/2016

Địa điểm: Nhà thi đấu Trung tâm Thể thao Huế

TỐI: 19h00 ngày 27/8/2016: Khai mạc và thi đấu
	TT
	NỘI DUNG
	TRẬN ĐẤU
	KẾT QUẢ

	1
	ĐƠN NAM LĐ>45T

(BẢNG A)
	Tiếu (BHXH) – Cường (Tỉnh đoàn)
	

	2
	
	Mạnh (KBNN) – Bình (ĐUKDN)
	

	3
	ĐƠN NAM LĐ>45T

(BẢNG B)
	Tuấn (ĐUKDN) – Sơn (Sở Công Thương)
	

	4
	
	Tiến (ĐUKCQ) – Thọ (CC Mây)
	

	5
	ĐÔI NAM LĐ

(BẢNG A)
	Minh, Thành (CĐ Nghề) – Bằng, Dũng (BTC TU)
	

	5A
	
	Vu, Phương (UBKT) – Sơn, Trai (Sở C. Thương)
	

	6
	ĐÔI NAM LĐ

(BẢNG B)
	Thọ, Đảm (CC Mây) – Tuấn, Bình (ĐUKDN)
	

	7
	ĐƠN NAM TPP

(BẢNG A)
	Phước (Sở tài chính) – Phương (BHXH)
	

	8
	ĐƠN NAM TPP

(BẢNG B)
	Lương (BVTW Huế) – Thịnh (Cục Thuế)
	

	9
	ĐƠN NAM TPP

(BẢNG C)
	Trường (Sở Y tế) – Anh (CC Mây)
	

	10
	
	Bình (Ban Nội Chính) – Thảo (BVTW Huế) 
	

	11
	ĐƠN NAM TPP

(BẢNG D)
	Sanh (BHXH) – Dũng (BTC TU)
	

	11A
	
	Trúc (Viện Kiểm Sát) – Hùng (CCB)
	

	12
	ĐÔI NAM NỮ CNVC

(BẢNG A)
	Hùng, Hằng (BHXH) – Lai, Oanh (Sở TT TThông)
	


SÁNG: 8h00 ngày 28/8/2016: Thi đấu 
	TT
	NỘI DUNG
	TRẬN ĐẤU
	KẾT QUẢ

	13
	ĐƠN NAM CNVC
	Minh (Ban ĐTXD) – Minh (Sở NNPTNT)
	

	14
	
	Nhân (VPUBND tỉnh) – Hoàng (Sở Tài chính)
	

	15
	
	Lộc (BHXH) – Vinh (Sở NNPTNT)
	

	16
	
	Quang (Tòa Án) – Khánh (Sở KHĐT)
	

	17
	
	Vũ (BQL Độ thị) – Đạt (BTDTCĐ)
	

	18
	
	Khương (Đài PTTH) – Khánh (KBNN)
	

	19
	ĐÔI NAM NỮ CNVC

(BẢNG A)
	Hiền, Khánh (KBNN)–Long , Phương (DTCD)
	

	20
	ĐÔI NAM NỮ CNVC

(BẢNG B)
	Trứ, Anh (Cục H.Quan) – Thiện, Chi (BHXH)
	

	21
	
	Chi, Dũng (KBNN) – Cường, Nguyên (DTCĐ)
	

	22
	ĐÔI NAM CNVC
	Thiện, Bình (BHXH) – Linh, Hạt (Sở LĐTBXH)
	

	23
	
	Tùng, Hùng (Sở Y tế) – Khương, Đức (Đài PTTH)
	

	24
	
	Cường, Long (DTCĐ) – Lộc, Hùng (BHXH)
	

	25
	
	Tú, Doan (LĐLĐ) – Long, Thành (LĐTBXH)
	

	26
	
	Hòa, Thắng (Sở Y tế) – Minh, Minh (Sở NNPTNT)
	

	27
	
	Thái, Khánh (Sở KHĐT) – Tuấn, Hoàng (Sở TC)
	

	28
	
	Thuận, Đạt (DTCĐ) – Quang, Phú (Toà Án)
	

	29
	
	Tiến, Thắng (ĐUKCQ) – Hải, Hiền (Cục Thuế)
	

	30
	ĐÔI NAM TPP

(BẢNG A)
	Anh, Đảm (CC Mây) – Ngôi, Minh (Trường NCT)
	

	31
	ĐÔI NAM TPP

(BẢNG B)
	Trúc, Ninh (VKS) – Dũng, Minh (Trường NCT)
	

	32
	ĐÔI NAM TPP

(BẢNG C)
	Lương, Thảo (BVTW Huế) – Hạ, Cường (Sở NNPTNT)
	

	33
	ĐƠN NAM TPP

(BẢNG B)
	Chính (CC Mây) – Lương (BVTW Huế)
	

	34
	ĐƠN NAM TPP

(BẢNG C)
	Trường (Sở Y tế) – Thảo (BVTW Huế)
	


TỐI: 19h00 ngày 28/8/2016: Thi đấu 

	TT
	NỘI DUNG
	TRẬN ĐẤU
	KẾT QUẢ

	35
	ĐƠN NAM LĐ>45T

(BẢNG A)
	Tiếu (BHXH) – Bình (ĐUKDN)
	

	36
	
	Cường (Tỉnh Đoàn) – Mạnh (KBNN)
	

	37
	ĐƠN NAM LĐ>45T

(BẢNG B)
	Tuấn (ĐUKDN) – Thọ (CC Mây)
	

	38
	
	Sơn (Sở Công Thương) – Tiến (ĐUKCQ)
	

	39
	ĐÔI NAM LĐ

(BẢNG A)
	Minh, Thành (CĐ Nghề) – Sơn, Trai (Sở C.Thương
	

	39A
	
	Bằng, Dũng (BTC TU) – Vu, Phương (UBKT)
	

	40
	ĐÔI NAM LĐ

(BẢNG B)
	Bình, Sanh (BHXH) – Thọ, Đảm (CC Mây)
	

	41
	ĐÔI NAM TPP

(BẢNG A)
	Trường, Linh (Sở Y tế) – Anh, Đảm (CC Mây)
	

	42
	ĐÔI NAM TPP

(BẢNG B)
	Sơn, Tiếu (BHXH) – Trúc, Ninh (VKS)
	

	43
	ĐÔI NAM TPP

(BẢNG C)
	Tuấn, Tùng (BTG TU) – Lương, Thảo (BVTW Huế)
	

	44
	ĐƠN NAM TPP

(BẢNG A)
	Phương (BHXH) – Linh (Sở Y tế)
	

	45
	ĐƠN NAM TPP

(BẢNG C)
	Anh (CC Mây) – Bình (Ban Nội Chính)
	

	46
	ĐƠN NAM TPP

(BẢNG D)
	Sanh (BHXH) - Hùng (CCB)
	

	46A
	
	Dũng (BTC TU) – Trúc (VKS)
	

	47
	ĐÔI NAM NỮ CNVC

(BẢNG A)
	Hiền, Khánh (KBNN)–Lai, Oanh (Sở TTTThông)
	

	48
	
	Long, Phương (DTCĐ) – Hùng, Hằng (BHXH)
	

	49
	ĐÔI NAM NỮ CNVC

(BẢNG B)
	Trứ, Anh (Cục Hải Quan) – Chi, Dũng (KBNN)
	


SÁNG: 8h00 ngày 29/8/2016: Thi đấu 
	TT
	NỘI DUNG
	TRẬN ĐẤU
	KẾT QUẢ

	50
	ĐƠN NAM CNVC
	Tùng (Sở Y tế) – Kim (Trường CĐ Nghề)
	

	51
	
	Thắng trận 13 – Bỉnh (Sở Công Thương)
	

	52
	
	Đức (Đài PTTH) – Thắng trận 14
	

	53
	
	Thắng trận 15 – Hải (Cục Thuế)
	

	54
	
	Hòa (Sở Y tế) – Thắng trận 16
	

	55
	
	Thắng trận 17 – Dũng (KBNN)
	

	56
	
	Thọ (Sở Công Thương) – Thắng trận 18
	

	57
	
	Huy (BĐT X.Dựng) – Thuận (DTCĐ)
	

	58
	ĐÔI NAM NỮ CNVC

(BẢNG B)
	Thiện, Chi (BHXH) – Chi, Dũng (KBNN)
	

	59
	ĐÔI NAM NỮ CNVC

(BẢNG A)
	Hiền, Khánh (KBNN) – Hùng, Hằng (BHXH)
	

	60
	ĐÔI NAM NỮ CNVC

(BẢNG A)
	Lai, Oanh (Sở TTTThông) – Long, Phương (DTCĐ)
	

	61
	ĐÔI NAM NỮ CNVC

(BẢNG B)
	Trứ, Anh (Cục Hải Quan) – Chi, Dũng (KBNN)
	

	62
	
	Cường, Nguyên (DTCĐ) – Thiện, Chi (BHXH)
	

	63
	ĐƠN NỮ
	Thúy (UBND) – Oanh (Sở TTTThông)
	

	64
	
	Lý (BHXH) – Thúy (UBND)
	

	65
	
	Oanh (Sở TTTThông) – Lý (BHXH)
	

	66
	ĐƠN NAM TPP

(BẢNG A)
	Linh (Sở Y tế) – Phước (Sở TC)
	

	67
	ĐƠN NAM TPP

(BẢNG B)
	Thịnh (Cục Thuế) – Chính (CC Mây)
	

	68
	ĐƠN NAM TPP

(BẢNG C)
	Trường (Sở Y tế) – Bình (Ban Nội Chính)
	

	69
	
	Thảo (BVTW Huế) – Anh (CC Mây)
	

	70
	ĐƠN NAM TPP

(BẢNG D)
	Sanh (BHXH) - Trúc (Viện Kiểm Sát) 
	

	70A
	
	Hùng (CCB) – Dũng (BTC TU)
	

	71
	ĐÔI NAM CNVC
	Thắng trận 22 – Thắng trận 23
	

	72
	
	Thắng trận 24 – Thắng trận 25
	


TỐI : 19h00 ngày 29/8/2016: Thi đấu.
	TT
	NỘI DUNG
	TRẬN ĐẤU
	KẾT QUẢ

	73
	ĐƠN NAM LĐ>45T

(BẢNG A)
	Tiếu (BHXH) – Mạnh (KBNN)
	

	74
	
	Bình (ĐUKDN) – Cường (Tỉnh đoàn)
	

	75
	ĐƠN NAM LĐ>45T

(BẢNG B)
	Tuấn (ĐUKDN) – Tiến (ĐUKCQ)
	

	76
	
	Thọ (CC Mây) – Sơn (Sở Công Thương)
	

	77
	ĐÔI NAM CNVC
	Thắng trận 26 – Thắng trận 27
	

	78
	
	Thắng trận 28 – Thắng trận 29
	

	79
	ĐÔI NAM TPP

(BẢNG A)
	Ngôi, Minh (Trường NCT)–Trường, Linh (Sở Y tế)
	

	80
	ĐÔI NAM TPP

(BẢNG B)
	Dũng, Minh (Trường NCT) – Sơn, Tiếu (BHXH)
	

	81
	ĐÔI NAM TPP

(BẢNG C)
	Hạ, Cường (Sở NNPTNT) – Tuấn, Tùng (BTG TU)
	

	82
	ĐÔI NAM TPP

(BẢNG D)
	Thọ, Khoa (Ban Dân Vận) – Chính, Toàn (CC Mây)
	

	83
	ĐÔI NAM LĐ

(BẢNG A)
	Minh, Thành (CĐ Nghề ) - Vu, Phương (UBKT) 
	

	83A
	
	Sơn, Trai (Sở C.Thương) – Bằng, Dũng (BTC TU)
	

	84
	ĐÔI NAM LĐ

(BẢNG B)
	Tuấn, Bình (ĐUKDN) – Bình, Sanh (BHXH)
	

	85
	ĐƠN NAM CNVC
	Thắng trận 50 – Thắng trận 51
	

	86
	
	Thắng trận 52 – Thắng trận 53
	

	87
	
	Thắng trận 54 – Thắng trận 55
	

	88
	
	Thắng trận 56 – Thắng trận 57
	


SÁNG : 8h00 ngày 30/8/2016: Thi đấu.
	TT
	NỘI DUNG
	TRẬN ĐẤU
	KẾT QUẢ

	89
	ĐÔI NỮ CNVC
	Hiền, Chi (KBNN) – Lý, Chi (BHXH)
	

	90
	
	Phương, Nguyên (BTDTCĐ) – Hiền, Chi (KBNN)
	

	91
	
	Lý, Chi (BHXH) - Phương, Nguyên (BTDTCĐ)
	

	92
	ĐƠN NAM LĐ >45T
	BKI: Nhất bảng A – Nhì bảng B
	

	93
	
	BKII: Nhất bảng B – Nhì bảng A
	

	94
	ĐÔI NAM LĐ
	BKI: Nhất bảng A – Nhì bảng B
	

	95
	
	BKII: Nhất bảng B – Nhì bảng A
	

	96
	ĐÔI NAM TPP
	BKI: Nhất bảng A – Nhất bảng C
	

	97
	
	BKII: Nhất bảng B – Nhất bảng D
	

	98
	ĐƠN NAM TPP
	BKI: Nhất bảng A – Nhất bảng C
	

	99
	
	BKII: Nhất bảng B – Nhất bảng D
	

	100
	ĐÔI NAM NỮ CNVC
	BKI: Nhất bảng A – Nhì bảng B
	

	101
	
	BKII: Nhất bảng B – Nhì bảng A
	

	102
	ĐƠN NAM CNVC
	Thắng trận 85 – Thắng trận 86
	

	103
	
	Thắng trận 87 – Thắng trận 88
	

	104
	ĐÔI NAM CNVC
	Thắng trận 71 – Thắng trận 72
	

	105
	
	Thắng trận 77 – Thắng trận 78
	

	106
	ĐÔI NAM NỮ CNVC
	Tranh hạng 3:
	

	107
	ĐƠN NAM TPP
	Tranh hạng 3:
	


TỐI : 8h00 ngày 30/8/2016: Thi đấu.
	TT
	NỘI DUNG
	TRẬN ĐẤU
	KẾT QUẢ

	108
	ĐƠN NAM LĐ>45T
	Tranh hạng 3:
	

	109
	
	CK
	

	110
	ĐÔI NAM LĐ
	Tranh hạng 3:
	

	111
	
	CK
	

	112
	ĐƠN NAM TPP
	CK
	

	113
	ĐÔI NAM TPP
	Tranh hạng 3:
	

	114
	
	CK
	

	115
	ĐÔI NAM CNVC
	Tranh hạng 3:
	

	116
	
	CK
	

	117
	ĐƠN NAM CNVC
	Tranh hạng 3:
	

	118
	
	CK
	

	119
	ĐÔI NAM NỮ CNVC
	CK
	


Ghi chú: Do tính chất của giải nên thứ tự  các trận đấu sẽ có thay đổi phù hợp với thực tế. Đề nghị Lãnh đội các đơn vị và vận động viên theo dõi thông báo để tham gia thi đấu. 




  BAN TỔ CHỨC

I. ĐÔI NAM CNVC:

	1 Thiện, Bình (BJXH)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2 Linh, hạt (Sở LĐTBXH)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3 Tùng, Hùng (Sở Y tế)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4 Khương, Đức (Đài PTTH)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	5 Cường, Long (DTCĐ)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	6 Lộc, Hùng (BHXH)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	7 Tú, Doan (Sở LĐTBXH)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	8 Long, Thành (LĐTBXH)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	9 Hòa, Thắng (Sở Y tế)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	10 Minh, Minh (Sở NNPTNT)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	11 Thái, Khánh (Sở KHĐT)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	12 Tuấn, Hoàng (Sở TC)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	13 Thuận, Đạt (DTCĐ)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	14 Quang, Phú (Tòa Án)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	15 Tiến, Thắng (ĐUKCQ)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	16 Hải, Hiền (Cục Thuế)
	
	
	
	

	
	
	
	
	


II. ĐƠN NAM CNVC:

	
	1 Tùng (Sở Y tế)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	2 Kim (CĐ Nghề)
	
	
	
	

	3 Minh (BĐT XD)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4 Minh (Sở NNPTNT)
	
	
	
	
	

	
	5 Bỉnh (Sở CT)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	6 Đức (Đài PTTH)
	
	
	
	

	7 Nhân (UBND tỉnh)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8 Hoàng (Sở TC)
	
	
	
	
	

	9 Lộc (BHXH)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	10 Vinh (Sở NNPTNT)
	
	
	
	
	

	
	11Hải (Cục Thuế)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	12 Hòa (Sở Y tế)
	
	
	
	

	13 Quang (Tòa Án)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	14 Khánh (Sở KHĐT)
	
	
	
	
	

	15 Vũ (BQL Đô thị)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	16 Đạt (DTCĐ)
	
	
	
	
	

	
	17 Dũng (KBNN)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	18 Thọ (Sở CT)
	
	
	
	

	19 Khương (Đài PTTH)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	20 Khánh (KBNN)
	
	
	
	
	

	
	21 Huy (BĐTXD)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	22 Thuận (DTCĐ)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


III. ĐƠN NAM LĐ>45T:

BẢNG A:

	Tên VĐV
	Tiếu

(BHXH)
	Mạnh

(KBNN)
	Bình

(ĐUKDN)
	Cường

(Tỉnh đoàn)
	Thứ hạng

	Tiếu

(BHXH)
	
	
	
	
	

	Mạnh

(KBNN)
	
	
	
	
	

	Bình

(ĐUKDN)
	
	
	
	
	

	Cường

(Tỉnh đoàn)
	
	
	
	
	



BẢNG B:

	Tên VĐV
	Tuấn

(ĐUKDN)
	Tiến

(ĐUKCQ)
	Thọ

(CC Mây)
	Sơn

(Sở C.Thương)
	Thứ hạng

	Tuấn

(ĐUKDN)
	
	
	
	
	

	Tiến

(ĐUKCQ)
	
	
	
	
	

	Thọ

(CC Mây)
	
	
	
	
	

	Sơn

(Sở C.Thương)
	
	
	
	
	


BKI: Nhất bảng A - Nhì bảng B

BKII: Nhất bảng B - Nhì bảng A

Tranh hạng 3:

CK

IV. ĐÔI NAM LĐ: 

BẢNG A:

	Tên VĐV
	Minh, Thành

(Trường CĐ Nghề)
	Vu, Phương

(UBKT)
	Sơn, Trai

(Sở C.Thương)
	Bằng, Dũng

(BTC TU)
	Thứ hạng

	Minh, Thành

(Trường CĐ Nghề)
	
	
	
	
	

	Vu, Phương

(UBKT)
	
	
	
	
	

	Sơn, Trai

(Sở C.Thương)
	
	
	
	
	

	Bằng, Dũng

(BTC TU)
	
	
	
	
	


BẢNG B:

	Tên VĐV
	Thọ, Đảm 

(CC Mây)
	Tuấn, Bình

(ĐUKDN)
	Bình, Sanh

(BHXH)
	Điểm
	Hệ số
	Thứ hạng

	Thọ, Đảm 

(CC Mây)
	
	
	
	
	
	

	Tuấn, Bình

(ĐUKDN)
	
	
	
	
	
	

	Bình, Sanh

(BHXH)
	
	
	
	
	
	


BKI: Nhất bảng A - Nhì bảng B

BKII: Nhất bảng B - Nhì bảng A

Tranh hạng 3:

CK

V. ĐƠN NAM TPP:

BẢNG A:

	Tên VĐV
	Phương

(BHXH)
	Linh

(Sở Y tế)
	Phước

(Sở Tài chính)
	Điểm
	Hệ số
	Thứ hạng

	Phương

(BHXH)
	
	
	
	
	
	

	Linh

(Sở Y tế)
	
	
	
	
	
	

	Phước

(Sở Tài chính)
	
	
	
	
	
	


BẢNG B:

	Tên VĐV
	Lương

(BVTW Huế)
	Thịnh

(Cục Thuế)
	Chính

(CC Mây)
	Điểm
	Hệ số
	Thứ hạng

	Lương

(BVTW Huế)
	
	
	
	
	
	

	Thịnh

(Cục Thuế)
	
	
	
	
	
	

	Chính

(CC Mây)
	
	
	
	
	
	


BẢNG C:

	Tên VĐV
	Trường

(Sở Y tế)
	Bình

(Ban Nội Chính)
	Thảo

(BVTW Huế)
	Anh

(CC Mây)
	Thứ hạng

	Trường

(Sở Y tế)
	
	
	
	
	

	Bình

(Ban Nội Chính)
	
	
	
	
	

	Thảo

(BVTW Huế)
	
	
	
	
	

	Anh

(CC Mây)
	
	
	
	
	


BẢNG D:

	Tên VĐV
	Sanh

(BHXH)
	Trúc

(VK Sát)
	Hùng

(CCB)
	Dũng

(BTC TU)
	Thứ hạng

	Sanh

(BHXH)
	
	
	
	
	

	Trúc

(VK Sát)
	
	
	
	
	

	Hùng

(CCB)
	
	
	
	
	

	Dũng

(BTC TU)
	
	
	
	
	


BKI: Nhất bảng A – Nhất bảng C

BKII: Nhất bảng B – Nhất bảng D

Tranh hạng 3:

CK

VI. ĐÔI NAM TPP:

BẢNG A:

	Tên VĐV
	Trường, Linh

(Sở y tế)
	Anh, Đảm

(CC Mây)
	Ngôi, Minh

(Trường NCT)
	Điểm
	Hệ số
	Thứ hạng

	Trường, Linh

(Sở y tế)
	
	
	
	
	
	

	Anh, Đảm

(CC Mây)
	
	
	
	
	
	

	Ngôi, Minh

(Trường NCT)
	
	
	
	
	
	


BẢNG B:

	Tên VĐV
	Trúc, Ninh 

(VKS)
	Dũng, Minh

(Trường NCT)
	Sơn, Tiếu

(BHXH)
	Điểm
	Hệ số
	Thứ hạng

	Trúc, Ninh 

(VKS)
	
	
	
	
	
	

	Dũng, Minh

(Trường NCT)
	
	
	
	
	
	

	Sơn, Tiếu

(BHXH)
	
	
	
	
	
	


BẢNG C:

	Tên VĐV
	Lương, Thảo

(BVTW Huế)
	Hạ, Cường

(Sở NNPTNT)
	Tuấn, Tùng

(BTG TU)
	Điểm
	Hệ số
	Thứ hạng

	Lương, Thảo

(BVTW Huế)
	
	
	
	
	
	

	Hạ, Cường

(Sở NNPTNT)
	
	
	
	
	
	

	Tuấn, Tùng

(BTG TU)
	
	
	
	
	
	


BẢNG D:

	Tên VĐV
	Thọ, Khoa

(Ban Dân Vận)
	Chính, Toàn

(CC Mây)
	Điểm
	Hệ số
	Thứ hạng

	Thọ, Khoa

(Ban Dân Vận)
	
	
	
	
	

	Chính, Toàn

(CC Mây)
	
	
	
	
	


BKI: Nhất bảng A – Nhất bảng C

BKII: Nhất bảng B – Nhất bảng D

Tranh hạng 3:

CK

VII. ĐƠN NỮ: 

	Tên VĐV
	Thúy

(UBND tỉnh)
	Oanh

(Sở TTTThông)
	Lý

(BHXH)
	Điểm
	Hệ số
	Thứ hạng

	Thúy

(UBND tỉnh)
	
	
	
	
	
	

	Oanh

(Sở TTTThông)
	
	
	
	
	
	

	Lý

(BHXH)
	
	
	
	
	
	


VIII. ĐÔI NỮ CNVC:

	Tên VĐV
	Hiền, Chi

(KBNN)
	Lý, Chi

(BHXH)
	Phương, Nguyên

(DTCĐ)
	Điểm
	Hệ số
	Thứ hạng

	Hiền, Chi

(KBNN)
	
	
	
	
	
	

	Lý, Chi

(BHXH)
	
	
	
	
	
	

	Phương, Nguyên

(DTCĐ)
	
	
	
	
	
	


IX. ĐÔI NAM NỮ CNVC:

BẢNG A:

	Tên VĐV
	Hiền, Khánh

(KBNN)
	Hùng, Hằng

(BHXH)
	Lai, Oanh

(Sở TTTThông)
	Long, Phương

(DTCĐ)
	Thứ hạng

	Hiền, Khánh

(KBNN)
	
	
	
	
	

	Hùng, Hằng

(BHXH)
	
	
	
	
	

	Lai, Oanh

(Sở TTTThông)
	
	
	
	
	

	Long, Phương

(DTCĐ)
	
	
	
	
	


BẢNG B:

	Tên VĐV
	Trứ, Anh

(Cục Hải Quan)
	Chi, Dũng

(KBNN)
	Cường, Nguyên

(DTCĐ)
	Thiện, Chi

(BHXH)
	Thứ hạng

	Trứ, Anh

(Cục Hải Quan)
	
	
	
	
	

	Chi, Dũng

(KBNN)
	
	
	
	
	

	Cường, Nguyên

(DTCĐ)
	
	
	
	
	

	Thiện, Chi

(BHXH)
	
	
	
	
	


BKI: Nhất bảng A - Nhì bảng B

BKII: Nhất bảng B - Nhì bảng A

Tranh hạng 3:

CK
